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Trình độ đào tạo
: 
Cao đẳng

Loại hình đào tạo
: 
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Ngành đào tạo 
: 
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1. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân kỹ thuật Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Mạng máy tính.
Kiến thức:

+ Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Pháp luật.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

+ Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Có chứng chỉ quốc gia do Nhà trường cấp về tiếng Anh trình độ B, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
+ Có kiến thức cơ bản của ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Mạng máy tính. 

+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

Kỹ năng:

+ Thiết kế, thi công, cài đặt, vận hành, khắc phục sự cố cho hệ thống mạng máy tính dựa trên nền tảng hệ điều hành Windows và các hệ điều hành mã nguồn mở, hệ thống tổng đài điện thoại…

+ Tiếp cận được các công nghệ mới và thành thạo kỹ năng bảo mật mạng, bao gồm các thiết bị mạng như server, modem, switch, firewall, load balancer,… 

+ Có khả năng áp dụng kiến thức cốt lõi của ngành học kết hợp khả năng khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để thiết kế và đánh giá các giải pháp hệ thống, sản phẩm kỹ thuật.

+ Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị. 

+ Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán. Làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại
Thái độ

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp; 

+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

+ Các doanh nghiệp, công ty cung cấp các giải pháp về mạng máy tính, bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học. 

+ Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin.
2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 50 TC (chưa kể phần nội dung Giáo dục Quốc phòng – An ninh 90 tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc tương đương
5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ

Điều kiện tốt nghiệp: Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-LTT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM
6. Thang điểm: Thang điểm theo qui chế tín chỉ

7. Nội dung chương trình:
	STT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:
học trước (a), tiên quyết (b),

song hành (c)

	
	
	
	
	

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	19
	

	7.1.1 Lí luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	4
	

	1
	3206111034
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
	2 (2,0,4)
	

	2
	3206112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	3206111034 (a)

	7.1.2. Khoa học xã hội và nhân văn
	2
	

	1
	3206113007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	2 (2,0,4)
	3206112006 (a)

	7.1.3. Toán học - Khoa học tự nhiên
	13
	

	1
	3206091011
	Toán cao cấp 1
	3 (3,0,6)
	

	2
	3206091014
	Vật lí đại cương 1 
	3 (3,0,6)
	

	3
	3206061103
	Toán rời rạc
	3 (3,0,6)
	

	4
	3206092021
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	

	5
	3206092012
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	3206091011(a)

	7.1.4. Giáo dục quốc phòng – An ninh
	
	

	1
	3206133005
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	90 tiết
	3 tuần

	7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	31
	

	7.2.1. Kiến thức chuyên ngành
	26
	

	1
	3206062108
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
	4 (3,1,7)
	3206061103(a)

	2
	3206063104
	Lý thuyết đồ thị
	2 (2,0,4)
	3106062108(a)

	3
	3206061114
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3 (3,0,6)
	

	4
	3106062128
	Thiết bị mạng
	2 (1,1,3)
	

	5
	3206063135
	Mạng Linux nâng cao
	2 (1,1,3)
	3206062160 (a)

	6
	3206063136
	Mail Exchange
	2 (1,1,3)
	3206062160 (a)

	7
	3206061159
	Quản trị mạng 1
	3 (2,1,5)
	

	8
	3206062160
	Quản trị mạng 2
	3 (2,1,5)
	3206063160 (a)

	9
	3206062161
	Bảo mật thông tin 
	2 (1,1,3)
	

	10
	3206063162
	Công nghệ Ảo hóa
	3 (2,1,5)
	

	7.2.2. Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	

	Khóa luận tốt nghiệp

(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp)
	
	

	1
	3206063137
	Khóa luận tốt nghiệp 
	5
	

	Học bổ sung

(Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải  học các học phần bổ sung)
	
	

	1
	3206063158
	Cấu hình mạng
	2(1,1,3)
	3206062160 (a)

	2
	3206063157
	Chuyên đề mạng
	3(2,1,5)
	3206062160 (a)

	Tổng cộng toàn khóa
	50
	

	Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	300/855

(35,09%)
	


8. Kế hoạch giảng dạy cao đẳng ngành mạng máy tính
	TT
	Mã học Phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Học phần:

học trước (a),

tiên quyết (a),

song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kì 1
	
	
	270 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	3206111034
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 
	2 (2,0,4)
	
	
	

	2
	3206091011
	Toán cao cấp 1
	3 (3,0,6)
	
	
	

	3
	3206091014
	Vật lý đại cương 1
	3 (3,0,6)
	
	
	

	4
	3206061103
	Toán rời rạc
	3 (3,0,6)
	
	
	

	5
	3206061114
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3 (3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	6
	3206061159
	Quản trị mạng 1
	3 (2,1,5)
	
	
	Trên máy

	Học kì 2
	17
	
	315 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	
	

	1
	3206112006
	 Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2 (2,0,4)
	  3206111034 (a)
	
	

	2
	3206062108
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
	4 (3,1,7)
	3106063105(a)
	
	Tự luận

	3
	3206062159
	Quản trị mạng 2
	3 (2,1,5)
	
	
	Trên máy

	4
	3106062128
	Thiết bị mạng
	2 (1,1,3)
	
	
	Tự luận

	5
	3206062161
	 Bảo mật thông tin
	2 (1,1,3)
	
	
	Trên máy

	6
	3206092021
	Xác suất thống kê
	2 (2,0,4)
	
	
	

	7
	3206092012
	Toán cao cấp 2
	2 (2,0,4)
	3206091011(a)
	
	

	Học kì 3
	11
	
	270 tiết
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	

	1
	3206132005
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	90 tiết
	
	3 tuần
	

	2
	3206113007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	2 (2,0,4)
	3206112006(a)
	13 tuần
	

	3
	3206063104
	Lý thuyết đồ thị
	2 (2,0,4)
	3106062108(a)
	13 tuần
	Tự luận

	4
	3206063135
	Mạng Linux nâng cao
	2 (1,1,3)
	3106062159(a)
	13 tuần
	Trên máy

	5
	3206063136
	Mail Exchange
	2 (1,1,3)
	3106063159(a)
	13 tuần
	Trên máy

	6
	3206061162
	Công nghệ Ảo hóa
	3 (2,1,5)
	
	13 tuần
	Trên máy

	Khóa luận tốt nghiệp

(Sinh viên có học lực khá, giỏi sẽ được nhận đề tài ở các bộ môn chuyên ngành để làm khóa luận tốt nghiệp
	
	
	5 tuần
	

	1
	3106063137
	Khóa luận tốt nghiệp 
	5
	
	
	

	Học bổ sung

(Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải  học các học phần bổ sung)
	
	
	5 tuần

(105 tiết)
	

	1
	3206063158
	Cấu hình mạng
	2(1,1,3)
	3106062127(a)
	
	Trên máy

	2
	3106063157
	Chuyên đề mạng
	3(2,1,5)
	3106063130 (a)
	
	Tiểu luận


9. Mô tả tóm tắt học phần
9.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2(2,0,4) 

Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung Học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 bao gồm những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử, cùng với các lý luận về học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa: Học thuyết giá trị , học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa Tư bản Độc quyền và Chủ nghĩa Tư bản Độc quyền Nhà nước. Học phần cũng nêu rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp Công nhân và những vấn đề chính trị xã hội có tính quy luật trong tiến trình Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
2(2,0,4)
Nội dung ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ Đại học, Cao đẳng.

Nội dung học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời Học phần cũng cung cấp kiến thức quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề như: vấn đề dân tộc, cách mạng giải, phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. Thông qua học phần sinh viên hiểu rõ về giá trị sâu sắc và vai trò quan trọng của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng  sản Việt Nam, với vấn đề đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

3. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
2(2,0,4)
Nội dung môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18  tháng 9  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Học phần cũng cung cấp kiến thức về đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa bao gồm đường lối về Công nghiệp hóa, về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng hệ thống chính trị, về xây dựng văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, về đối ngoại, trong đó tập trung chủ yếu vào đường lối xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.
4. Toán cao cấp 1
3(3,0,6)
Học phần Toán Cao cấp 1 giới thiệu kiến thức về hàm số, ma trận, định thức, hệ phương trình đại số tuyến tính. giới hạn của dãy số và hàm số, sự liên tục của hàm số. Học phần nêu các phương pháp tính Tích phân bất định, Tích phân kép, Tích phân đường, thông qua kiến thức cơ bản của môn học liên hệ các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật.

5. Vật lý đại cương 1
3(3,0,6)
Nội dung của Học phần Vật lý đại cương 1 bao gồm những kiến thức cốt lõi có chọn lọc, thuộc khung chương trình giáo dục đại cương của giáo dục đại học. Nội dung cơ học bao gồm động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, các trường lực thế và trường lực hấp dẫn, cơ học lưu chất, dao động cơ và sóng cơ học. Nội dung điện học bao gồm trường tĩnh điện, những định luật cơ bản của dòng điện không đổi, từ trường không đổi và hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện từ và sóng điện từ. Nội dung quang học bao gồm cơ sở quang học sóng và các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ, phân cực sóng. 
6. Toán rời rạc
3(3,0,6)
Cung cấp cho sinh viên :



- Khái niệm thuật toán, cách trình bày một thuật toán, thuật toán đệ quy, cách đánh giá và chọn lựa thuật toán tốt. 


- Khái niệm hàm Bool, cách biểu diễn hàm Bool, công thức đa thức tối tiểu, mạch tổ hợp. 


- Các phương pháp đếm, giải tích tổ hợp.

- Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành
7. Xác suất thống kê
2(2,0,4)
Học phần Xác suất và thống kê là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu trong điều kiện bất định. Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán. Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu, phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng các thông tin từ mẫu, trong đó có bài toán ước lượng tham số tổng thẻ và kiểm định giả thuyết thống kê.
8. Toán cao cấp 2 
2(2,0,4)
Học phần Toán Cao cấp 2 cung cấp kiến thức về phép tính vi phân, tích phân của hàm số một biến và nhiều biến, đại số tuyến tính. Học phần cũng nhấn mạnh các ứng dụng của toán học trong công nghệ kỹ thuật. 

9.2. Kiến thức chuyên ngành
1. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4(3,1,7)
Cung cấp cho sinh viên :

- Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.

- Cách tổ chức dữ liệu dùng danh sách liên kết và cây nhị phân.  

- Cách thao tác trên danh sách liên kết, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm.

- Cách chọ lựa và vận dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật phù hợp để giải quyết các bài toán thực tế

2. Lý thuyết đồ thị
2(2,0,4)

Cung cấp cho sinh viên :


- Các khái niệm về đồ thị, cách biểu diễn đồ thị, các dạng đồ thị..

- Hiểu và vận dụng được các bài toán trên đồ thị, tô màu đồ thị, tìm đường đi ngắn nhất (Dijkstra, Floyd), đường đi Euler và Hamilton.

- Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành

3. Phân tích và thiết kế hệ thống 
3(3,0,6)

Cung cấp cho sinh viên :
- Phương pháp luận để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin (HTTT). Môn học chỉ giới hạn trong 2 thành phần quan trọng nhất của một HTTT, đó là các thành phần dữ liệu (khía cạnh tĩnh của HTTT) và xử lý (khía cạnh động của HTTT). Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống, và cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ phải được thực hiện theo từng nhóm sinh viên, đi từ phân tích đến cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và đồ án môn học.

4. Thiết bị mạng
2(1,1,3)

Cung cấp cho sinh viên :

- Cách tiếp cận với thiết bị mạng mới và cách tự cập nhật kiến thức về thiết bị mạng.

- Kỹ năng nhận biết các loại thiết bị mạng, cách xử lý các hỏng hóc và các lỗi do phần cứng máy tính, cấu hình và làm chủ các thiết bị mạng thông dụng,

- Cách triển khai các dịch vụ mạng thông qua các thiết bị mạng. 

5. Mạng Linux nâng cao
2(1,1,3)

Cung cấp cho sinh viên :

- Kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở - LINUX. 

- Kiến thức liên quan đến các thành phần chính của hệ điều hành mã nguồn mở, cụ thể : triển khai và quản trị Domain, thiết lập hệ thống phân giải hệ thống tên miền DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, chia sẻ tài nguyên thông qua dịch vụ NFS, chia sẻ tài nguyên giữa Linux và Windows thông qua dịch vụ SAMBA, … 

- Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS. 

Chương trình môn học được xây dựng theo chứng chỉ quốc tế LPI2(Linux Professional Institute 2)

6. Mail Exchange
2(1,1,3)

Cung cấp cho sinh viên :

- Các khái niệm căn bản về một hệ thống mail server, cách thức mà e-mail có thể phân phối thông qua các hệ thống mail trên thế giới hiện nay. 

- Cách thiết lập, bảo trì và quản trị hệ thống mail Microsoft Exchange Server. 

- Cách triển khai hệ thống bảo mật mail để bảo đảm tính riêng tư, toàn vẹn và nguồn gốc. 

- Cách triển khai được các dạng khác nhau của mô hình mail căn bản trong doanh nghiệp hiện nay. 

Chương trình môn học được xây dựng dựa theo chứng chỉ quốc tế của Microsoft về Mail Exchange
7. Cấu hình mạng
2(1,1,3)
Cung cấp cho sinh viên :
- Vai trò của Router trong WAN.
- Cách thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router .
- Cách sử dụng tính năng trợ giúp trong giao tiếp bằng dòng lệnh.
- Cách quản lý phần mềm IOS.
- Nơi mà router lưu các loại tập tin khác nhau.
- Cách phân  biệt các loại giao thức định tuyến (Tĩnh, Rip, EIGRP, OSPF,...)

- Cách sử dụng được các lệnh định tuyến cho router.

8. Chuyên đề mạng
3(2,1,5)
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về dịch vụ mạng, các ứng dụng mạng trên hệ thống mạng ngang hàng và Client/ Server trên nền tảng Windows Server 2008. 

- Các kiến thức theo các chuyên đề được xây dựng theo từng chương
9. Quản trị mạng 1
3(2,1,5)
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về nguyên lý hoạt động của các giao thức hạ tầng mạng máy tính. 

- Thiết lập và quản trị được các giao thức hạ tầng mạng máy tính. 

- Phát hiện nguyên nhân và cách khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động.

10. Quản trị mạng 2
3(2,1,5)
Cung cấp cho sinh viên :
- Các kiến thức về dịch vụ mạng trên mô hình domain

- Thiết lập và quản trị được hệ thống server Windows trong môi trường doanh nghiệp.

- Giám sát và bảo mật được hệ thống server Windows trong môi trường doanh nghiệp.
11. Bảo mật thông tin
2(1,1,3)
Cung cấp cho sinh viên :
- Kiến thức về các hệ mã hóa đối xứng và bất đối xứng và giải pháp ứng dụng để giải quyết các bài toán bảo mật dữ liệu của các hệ thống kết nối mở.
- Các kiến thức các mô hình bảo mật, cơ chế bảo mật, mật mã học áp dụng vào mạng máy tính nhằm ảo mật cơ sở hạ tầng, bảo mật wireless, bảo mật truyền thông, bảo mật web…

- Triển khai và đánh giá các ứng dụng bảo mật.
12. Công nghệ Ảo hóa
3(2,1,5)
Cung cấp cho sinh viên :
- Kiến thức về hệ thống máy tính ảo, các công nghệ ảo hóa, các dịch vụ ảo hóa, quản lý tài nguyên chia sẻ.
- Thiết lập và quản trị được hệ thống ảo hóa cơ bản trên vSphere.

- Các tính năng và công cụ hỗ trợ hệ thống ảo hóa nhằm giảm thiểu downtime.

13. Khóa luận tốt nghiệp                                                      
5 TC
- Luận văn tốt nghiệp có nhiều dạng, nhưng thông thường là một công trình cá nhân về một vấn đề trong lĩnh vực công nghệ mạng máy tính do giáo viên hướng dẫn đưa ra và được duyệt bởi bộ môn và Hội đồng khoa học khoa. Luận văn tốt nghiệp thường được phát triển
10. Hướng dẫn thực hiện chương trình
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:

1.
Đối với các đơn vị đào tạo 

-
Phải nghiên cứu chương trình khung để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình.

-
Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp chương trình chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.

-
Chuẩn bị kĩ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng kí các học phần.

-
Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.

-
Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.

2.
Đối với giảng viên

-
Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

-
Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

-
Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm và hướng dẫn sinh viên làm tiểu luận, đồ án, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp, tại xưởng, tại phòng thí nghiệm và hướng dẫn sinh viên viết thu hoạch.

3.
Kiểm tra, đánh giá

-
Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà.
-   Phải tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá học phần để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giảng viên phải thực hiện đúng quy chế của học chế tín chỉ.

-
Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.

4.
Đối với sinh viên

-
Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.

-
Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng.

-
Phải đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.

-
Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.

-
Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp.

-
Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

1. TOÁN RỜI RẠC

1. Tên học phần
: TOÁN RỜI RẠC 


(DISCRETE MATHEMATICS)

2. Mã học phần
: 3206061103
3. Số tín chỉ
: 3(3/0/6)

4. Trình độ
: Cao đẳng

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 45 tiết 

· Lý thuyết
: 45 tiết

· Thực hành
: 0 tiết

· Tự học
: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần
: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về

· Thuật toán

· Hàm Bool

· Phương pháp đếm

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Trình bày được thuật toán của các bài toán và chọn lựa được thuật toán tốt. 

· Biểu diễn được hàm Bool dưới dạng chính tắc tuyển, công thức đa thức tối tiểu, mạch tổ hợp. 

· Sử dụng các phương pháp đếm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Khái niệm thuật tóan, cách trình bày một thuật toán, thuật toán đệ quy, cách đánh giá và chọn lựa thuật toán tốt. 

· Khái niệm hàm Bool, cách biểu diễn hàm Bool, công thức đa thức tối tiểu, mạch tổ hợp. 

· Các phương pháp đếm, giải tích tổ hợp.

· Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình Toán rời rạc,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.

Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Hữu Anh , Toán rời rạc, NXB GD, 1999 

[3] Kenneth H.Rosen, Toán rời rạc - Ứng dụng trong tin học, NXB Khoa học kỹ thuật. Hà nội-1997. (Phạm Văn Thiều và Đặng Hữu Thịnh dịch).

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết  trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi Chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Thuật toán
	23
	23
	0
	46
	

	§1
	Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán
	6
	6
	0
	12
	

	§2
	Độ phức tạp của thuật thuật toán
	4
	4
	0
	8
	

	§3
	Thuật toán đệ quy
	4
	4
	0
	8
	

	§4
	Một số thuật toán thông dụng
	7
	7
	0
	14
	

	
	Ôn tập và kiểm tra chương 1 
	2
	2
	0
	4
	

	Chương 2
	Đại số Bool
	12
	12
	0
	24
	

	§5
	Hàm Bool
	3
	3
	0
	6
	

	§6
	Biểu diễn hàm Bool
	2
	2
	0
	4
	

	§7
	Các cổng logic
	1
	1
	0
	2
	

	§8
	Công thức đa thức tối tiểu
	4
	4
	0
	8
	

	
	Ôn tập và kiểm tra  giữa kỳ
	2
	2
	0
	4
	

	Chương 3
	Phương pháp đếm
	7
	7
	0
	14
	

	§9
	Các nguyên lý đếm
	3
	3
	0
	6
	

	§10
	Giải tích tổ hợp
	4
	4
	0
	8
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	3
	3
	0
	6
	

	 
	TỔNG CỘNG
	45
	45
	0
	90
	


CHƯƠNG I : THUẬT TOÁN 

§1 : THUẬT TOÁN VÀ BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN


1.1. Khái niệm thuật toán

1.2. Biểu diễn thuật toán

1.2.1. Dùng ngôn ngữ tự nhiên

1.2.2. Dùng lưu đồ

1.2.3. Dùng mã giả

1.3. Các tính chất của thuật toán

§2 : ĐỘ PHỨC TẠP CỦA THUẬT TOÁN 

2.1. Thời gian của thuật toán

2.2. Độ phức tạp tính toán của thuật toán

2.3. Sự phân lớp các thuật toán

2.4. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán

§3 : THUẬT TOÁN ĐỆ QUY

3.1. Khái niệm đệ quy

3.2. Cấu trúc của thuật toán đệ quy

3.3. Trình bày thuật toán đệ quy

§4 : MỘT SỐ THUẬT TOÁN THÔNG DỤNG

4.1. Một số thuật toán số học

4.1.1. Thuật toán kiểm tra số nguyên tố

4.1.2. Thuật toán tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên

4.2. Một số thuật toán về dãy

4.2.1. Thuật toán sắp xếp dãy (phương pháp đổi chỗ trực tiếp)

4.2.2. Thuật toán tìm kiếm (tìm tuyến tính)

CHƯƠNG II : ĐẠI SỐ BOOL 

§5 : HÀM BOOL 

5.1. Biến Bool và các phép toán của đại số Bool

5.2. Biểu thức Bool và hàm Bool

5.3. Các hằng đẳng thức Bool

5.4. Định nghĩa đại số Bool

§6 : BIỂU DIỄN HÀM BOOL

6.1. Tìm biểu thức biểu diễn cho hàm Bool
6.1.1. Định nghĩa

6.1.2. Mệnh đề

6.2. Giảm số lượng toán tử biểu diễn cho hàm Bool

6.2.1. Toán tử NAND

6.2.2. Toán tử NOR

§7 : CÁC CỔNG LOGIC

7.1. Các cổng logic

7.1.1. Cổng đảo

7.1.2. Cổng AND

7.1.3. Cổng OR

7.1.4. Cổng NAND

7.1.5. Cổng NOR

7.2. Thiết kế các mạch theo biểu thức Bool

§8 : CÔNG THỨC ĐA THỨC TỐI TIỂU 

8.1. Công thức đa thức tối tiểu

8.2. Tìm công thức đa thức tồi tiểu bằng biểu đồ Karnaugh

8.2.1. Bảng Karnaugh

8.2.2. Thuật toán tìm công thức đa thức tối tiểu

8.2.2.1. Tế bào tối đại

8.2.2.2. Thuật toán

CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP ĐẾM

§9 : CÁC NGUYÊN LÝ ĐẾM

9.1. Nguyên lý cộng

9.1.1. Nguyên lý cộng 

9.1.2. Nguyên lý cộng mở rộng

9.2. Nguyên lý nhân

9.2.1. Nguyên lý nhân

9.2.2. Nguyên lý nhân mở rộng

§10 : GIẢI TÍCH TỔ HỢP 

10.1. Chỉnh hợp

10.1.1. Định nghĩa

10.2.2. Công thức của chỉnh hợp

10.2. Tổ hợp

10.2.1. Định nghĩa

10.2.2. Công thức của tổ hợp

10.3. Chỉnh hợp lặp

10.4. Tổ hợp lặp

10.5. Công thức nhị thức Newton


10.6. Nguyên lý chuồng bồ câu

14. Phê duyệt

	
	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
Tp. HCM, ngày 24  tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Vũ Thị Thái Linh



2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

1. Tên học phần
: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

                            
(DATA STRUCTURES & ALGORITHMS)

2. Mã học phần
: 3206622108
3. Số tín chỉ
: 4(3/1/7)

4. Trình độ
:  Cao đẳng

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp
: 75  tiết 
· Lý thuyết
: 45 tiết 

· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 105 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật như:

· Các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.

· Danh sách liên kết và các thao tác trên danh sách liên kết.

· Danh sách hạn chế và các ứng dụng.

· Cây nhị phân tìm kiếm và các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm.

Kỹ năng:

· Vận dụng được các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp.

· Lập trình trên danh sách liên kết và cây nhị phân tìm kiếm.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Các khái niệm và giải thuật liên quan đến thao tác tìm kiếm và sắp xếp, danh sách liên kết, danh sách hạn chế, cây nhị phân tìm kiếm.

· Khả năng tư duy, phân tích và tối ưu giải thuật ứng dụng trong lập trình.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và chương trình dịch ngôn ngữ lập trình C/C++ 

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.

Tài liệu tham khảo:

[2] Trần Hạnh Nhi - Dương Anh Đức-Hoàn Kiếm, Nhập môn cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Trường ĐHKHTN Tp. HCM, 2003.

[3] Đỗ Xuân Lôi, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật, 1996. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Mở đầu
	1
	1
	
	2
	

	Chương 2
	Tìm kiếm và sắp xếp
	11
	5
	6
	16
	

	§1
	Tìm kiếm
	4
	2
	2
	6
	

	§2
	Sắp xếp
	7
	3
	4
	10
	

	Chương 3
	Cấu trúc dữ liệu động
	33
	19
	14
	52
	

	§3
	Danh sách liên kết
	1
	1
	0
	2
	

	§4
	Danh sách liên kết đơn
	20
	10
	10
	30
	

	§5
	Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn
	4
	2
	2
	6
	

	§6
	Danh sách hạn chế
	4
	2
	2
	6
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	4
	4
	0
	8
	

	Chương 4
	Cây
	27
	17
	10
	44
	

	§7
	Cấu trúc cây
	5
	3
	2
	8
	

	§8
	Cây nhị phân tìm kiếm
	18
	10
	8
	28
	

	
	Ôn tập và kiểm tra thực hành
	4
	4
	
	8
	

	
	Ôn tập cuối ký
	3
	3
	
	6
	

	
	TỔNG
	75
	45
	30
	120
	


CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 

1.Cấu trúc dữ liệu ( Data Structure )

2.Giải thuật  ( Algorithm )

3.Mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật

CHƯƠNG 2 : TÌM KIẾM VÀ SẮP XẾP

§1 : TÌM KIẾM (SEARCHING)

1.1. Bài toán tìm kiếm

1.2. Tìm tuyến tính (Linear Search)

1.2.1. Ý tưởng của giải thuật

1.2.2. Cài đặt

1.2.3. Thuật toán cải tiến

1.3. Tìm nhị phân (Binary Search)

1.3.1. Ý tưởng của giải thuật

1.3.2. Cài đặt 

§2: SẮP XẾP 

2.1. Bài toán sắp xếp

2.2. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)

2.2.1. Ví dụ minh họa

2.2.2. Ý tưởng của giải thuật

2.2.3. Cài đặt

2.3. phương pháp phân hoạch (Quick Sort)

2.3.1. Ý tưởng của giải thuật

2.3.2. Ví dụ minh họa

2.3.3. Cài đặt

CHƯƠNG 3 : CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

§3 : DANH SÁCH LIÊN KẾT (LINK LIST)

3.1. Biến không động và biến động

3.1.1. Biến không động

3.1.2. Biến động

3.2. Danh sách liên kết 

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Các loại danh sách liên kết 

§4  : DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN 

4.1. Cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn

4.2. Các thao tác cơ bản trên  danh sách liên kết đơn

4.2.1. Khởi tạo danh sách

4.2.2. Tạo một phần tử của danh sách có khóa  x 

4.2.3. Chèn một phần tử vào danh sch

4.2.3.1. Chèn vào đầu danh sách

4.2.3.2. Chèn vào cuối danh sách

4.2.3.3. Chèn vào sau phần tử q trong danh sách

4.2.4. Duyệt danh sách

4.2.5. Xóa một phần tử của danh sách

4.2.5.1. Xóa phần tử ở đầu danh sách

4.2 5.2. Xóa phần tử sau phần tử q trong danh sch

4.2.5.3. Xóa phần tử có khóa x trong danh sách

4.2.6. Xóa toàn bộ danh sách

§5:  SẮP XẾP TRÊN DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN 

5.1. Phương án 1: Thay đổi vùng dữ liệu

(Sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ trực tiếp)

5.2. Phương án 2: Thay đổi mối liên kết

(Sắp xếp bằng phương pháp phân hoạch)

§6: DANH SÁCH HẠN CHẾ 

6.1.Ngăn xếp (Stack)

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Cài đặt ngăn xếp dùng mảng

6.2. Hàng đợi (Queue)

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Cài đặt hàng đợi dùng danh sách liên kết

6.3. Dùng ngăn xếp để khử đệ quy bài toán tháp Hà nội

6.3.1. Bài toán Tháp Hà Nội

6.3.2. Hàm đệ quy

6.3.3. Hàm không đệ quy

CHƯƠNG 4 : CÂY
§7: CẤU TRÚC CÂY 

7.1.. Định nghĩa 

7.2. Một số khái niệm cơ bản

7.3. Cây nhị phân

7.3.1. Định nghĩa

7.3.2. Một số tính chất của cây nhị phân

7.3.3. tạo cây nhị phân

7.3.4. Biểu diễn cây nhị phân

7.3.5. Duyệt cây nhị phân

§8 : CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM 

8.1. Định nghĩa 

8.2. Một số thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm

8.2.1. Thêm một node vào cây

8.2.2. Tạo cây 

8.2.3. Duyệt cây 

8.2.4. Tìm phần tử có khóa x

8.2.5. Xóa phần tử có khóa x

8.2.6. Xóa toàn bộ cây

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
	Tp. HCM, ngày 24  tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Vũ Thị Thái Linh


3. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ

1. Tên học phần
: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ                             



(GRAPH THEORY)

2. Mã học phần
: 3206063104 

3. Số tín chỉ
: 2(2/0/4)

4. Trình độ
: Cao đẳng 

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp
: 30 tiết

· Lý thuyết
: 30 tiết 

· Thực hành
: 0 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không

7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: 


SV có kiến thức cơ bản về lý thuyết đồ thị và hiểu được các giải thuật  thông dụng trên đồ thị như giải thuật tô màu, tìm kiếm cây khung ngắn nhất, tìm chu trình, tìm đường đi ngắn nhất, xếp lịch thi,

Kỹ năng:

Sinh viên giải được các bài toán về đồ thị, cây nhị phân, tìm kiếm cây khung ngắn nhất, tìm chu trình, tìm đường đi ngắn nhất, xếp lịch thi và một số ứng dụng khác.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Lý thuyết về đồ thị và cách biểu diễn đồ thị trong máy tính.

· Các bài toán cơ bản: Chu trình, đường đi, cây, cây khung ngắn nhất, đường đi ngắn nhất.

· Đồ thị phẳng và bài toán tô màu

· Một số ứng dụng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính 

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Vũ Thị Thái Linh, Bài giảng chi tiết môn Lý thuyết đồ thị, Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.

Tài liệu tham khảo:

[2] Dương Anh Đức, Trần Đan Thư, Lý thuyết đồ thị, NXB Khoa học tự nhiên, 2000.

[3] Trần Ngọc Danh, Toán rời rạc nâng cao, NXB Khoa học tự nhiên, 2005.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
20%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi tự luận trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị
	3
	3
	0
	6
	

	Chương 2
	Biểu diễn đồ thị trên máy tính
	3
	3
	0
	6
	

	Chương 3
	Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị và ứng dụng
	4
	4
	0
	8
	

	Chương 4
	Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
	4
	4
	0
	8
	

	
	Ôn tập kiểm tra
	3
	3
	0
	6
	

	Chương 5
	Cây và cây khung của đồ thị
	4
	4
	0
	8
	

	Chương 6
	Đồ thị phẳng và tô màu đồ thị
	3
	3
	0
	6
	

	Chương 7
	Bài toán đường đi ngắn nhất
	4
	4
	0
	8
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	2
	2
	0
	4
	

	
	TỔNG
	30
	30
	0
	60
	


CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỔ THỊ   

1.1.Định nghĩa đồ thị

1.2.Các thuật ngữ về đồ thị

1.3.Đường đi, chu trình, tính liên thông của đồ thị

1.4.Một số đồ thị đặc biệt

CHƯƠNG 2: BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ TRÊN MÁY TÍNH        

2.1.Ma trận kề, ma trận trọng số

2.2. Ma trận liên thuộc đỉnh cạnh

2.3.Danh sách cạnh

2.4.Danh sách kề

CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN TÌM KIẾM ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG  
3.1.Tìm kiếm theo chiều sâu – giải thuật DFS (Deepth First Search)

3.2.Tìm kiếm theo chiều rộng – giải thuật BFS (Breath First Search) 


3.3.Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông của đồ thị

3.3.1.Bài toán tìm đường đi giữa hai đỉnh

3.3.2.Bài toán tìm các thành phần liên thông của đồ thị

CHƯƠNG 4: ĐỒ THỊ EULER VÀ ĐỒ THỊ HAMILTON.     

4.1.Đồ thị Euler

4.2.Đồ thị Hamilton

4.3.Bài toán người đưa thư

4.4.Bài toán người du lịch

CHƯƠNG 5: CÂY VÀ CÂY KHUNG CỦA ĐỒ THỊ.   

5.1.Các định nghĩa cơ bản của cây

5.2.Cây khung của đồ thị

5.3.Bài toán tìm cây khung ngắn nhất

5.3.1.Thuật toán Prim

5.3.2.Thuật toán Krusksal

CHƯƠNG 6: ĐỒ THỊ PHẲNG VÀ TÔ MÀU ĐỒ THỊ.   

6.1.Đồ thị phẳng

6.2.Tô màu đồ thị

6.3.Bài toán xếp lịch

CHƯƠNG 7: BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT.   

7.1.Các định nghĩa

7.2.Đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh gốc đến các đỉnh còn lại - Thuật toán Dijkstra

7.3.Đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh bất kỳ - Thuật toán Floyd

14. Phê duyệt
	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
	Tp. HCM, ngày 24  tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Vũ Thị Thái Linh


4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Tên học phần
: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

                               
(SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN)

2. Mã học phần
: 3206061114
3. Số tín chỉ
: 3(3/0/6)

4. Trình độ
:  Cao đẳng

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
:
45 tiết 

· Thực hành
:
0 tiết

· Tự học
:
90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần
: 

Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên:

· Phát biểu được các giai đoạn trong quá trình phát triển của một hệ thống thông tin và các bước trong quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

· Hiểu được cách hoạch định và lựa chọn hệ thống.

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Xác định yêu cầu của hệ thống thực tế.

· Xây dựng các mô hình thực thể kết hợp, dòng dữ liệu, tổ chức xử lý cho hệ thống thực tế.

· Thiết kế được giao diện người – máy đạt hiệu quả đề ra.

· Sử dụng được công cụ hỗ trợ trong quá phân tích và thiết kế (ví dụ Power Designer )

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Kiến thức tổng quan về quá trình phát triển của một hệ thống thông tin.

· Các bước trong quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

· Cách hoạch định và lựa chọn hệ thống, xác định yêu cầu của hệ thống.

· Cách xây dựng các mô hình thực thể kết hợp, dòng dữ liệu, tổ chức xử lý.

· Cách thiết kế giao diện người - máy. 

· Kiến thức sẽ được vận dụng ngay vào các bài tập nghiên cứu tình huống. 

· Khi bắt đầu môn học giảng viên sẽ giao đồ án môn học cho từng nhóm SV để thực hiện trong suốt quá trình học SV và kết quả đồ án là điểm kiểm tra giữa kỳ.

· Một số công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế sẽ được đưa vào áp dụng cho các bài tập và đồ án môn học.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và phần mềm Power Designer 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Phạm Nguyễn Cương , Giáo trình Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin, ĐHKHTN TP.HCM, 2001

Tài liệu tham khảo:

[2] Nguyễn Hồng Phương (chủ biên), Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - phương pháp và ứng dụng, NXB Lao động xã hội, 2008.

[3] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế HTTT, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội , năm 2009.

[4] Jeffrey A. Hoffer, Modern System Analysis and Design, University of Dayton, 1999.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 120 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi Chú (BTL)

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 
	2
	2
	0
	4
	

	§1
	Giới thiệu về hệ thống thông tin 
	2
	2
	0
	4
	

	Chương 2
	HOẠCH ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG
	1
	1
	0
	2
	

	§2
	Quá trình hoạch định và lựa chọn hệ thống
	1
	1
	0
	2
	

	Chương 3
	PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
	33
	33
	0
	66
	

	§3
	Xác định yêu cầu của hệ thống
	3
	3
	0
	6
	

	§4
	Mô hình thực thể kết hợp (ERD)
	9
	9
	0
	18
	

	§5
	Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ
	3
	3
	0
	6
	

	§6
	Mô hình dòng dữ liệu (DFD)
	12
	12
	0
	24
	

	§7
	Mô hình tổ chức xử lý
	6
	6
	0
	12
	

	Chương 4
	THIẾT KẾ HỆ THỐNG
	3
	3
	0
	6
	

	§8
	Thiết kế giao diện người – máy 
	3
	3
	0
	6
	

	
	Chấm đồ án
	3
	3
	0
	6
	

	
	Ôn tập cuối kỳ
	3
	3
	
	6
	

	
	TỔNG
	45
	45
	0
	90
	


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

§1 : GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN (HTTT)

1.1. Hệ thống và hệ thống thông tin

1.1.1. Hệ thống

1.1.1.1. Khái niệm

1.1.1.2. Phân loại

1.1.1.3. Các thành phần

1.1.1.4. Cấu tạo

1.1.2. Thông tin

1.1.2.1. Khái niệm

1.1.2.2. Tính chất

1.1.3. Hệ thống thông tin

1.1.3.1. Khái niệm

1.1.3.2. Vai trò

1.2. Các phương tiện để phân tích thiết kế HTTT

1.2.1. Mô hình

1.2.2. Phương pháp

1.2.3. Công cụ

1.3. Quy trình phát triển của HTTT

1.3.1. Hoạch định và lựa chọn hệ thống

1.3.2. Phân tích

1.3.3. Thiết kế

1.3.4. Triển khai thực hiện

1.3.5. Bảo trì

CHƯƠNG 2 : HOẠCH ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG 

§2: QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG 

2.1. Nhận diện hệ thống

2.2. Lựa chọn hệ thống

2.3. Lập kế hoạch
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG (3/0/6)

§3 : XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng

3.1.1. Quá trình thu thập thông tin

3.1.2. Các phương pháp thu thập thông tin

3.1.3. Bản mô tả hiện trạng

3.1.4. Xác định mô hình chức năng nhiệm vụ

3.2. Xác định yêu cầu của hệ thống
§4 : MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

4.1. Các thành phần của mô hình thực thể kết hợp

4.1.1. Thực thể

4.1.2. Mối kết hợp

4.1.3. Thuộc tính

4.2. Mô hình thực thể kết hợp mở rộng

4.2.1. Mối kết hợp đệ quy

4.2.2. Mối kết hợp định nghĩa trên một mối kết hợp khác

4.2.3. Nhiều mối kết hợp khác nhau định nghĩa trên cùng một cặp thực thể

4.2.4. Bản số của một mối kết hợp

4.2.5. Khái niệm Chuyên biệt hóa/Tổng quát quá

4.3. Một số chú ý khi thiết kế mô hình thực thể kết hợp

4.3.1. Thực thể hay không là thực thể

4.3.2. Thực thể hay  thuộc tính

4.3.3. Mối kết hợp hay thực thể

4.3.4. Tổng quát hóa hay là thuộc tính 

4.3.5. Thuộc tính kết hợp hay tập thuộc tính đơn

4.3.6. Phân rã mối kết hợp lớn hơn 2 ngôi

4.4. Các quy tắc kiểm tra mô hình thực thể kết hợp 

4.5. Đánh giá mô hình thực thể kết hợp

4.6. Sưu liệu cho mô hình thực thể kết hợp

§5 : CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

5.1. Chuyển đổi thực thể

5.2. Chuyển đổi mối kết hợp

5.2.1. Chuyển đổi mối kết hợp một - một

5.2.2. Chuyển đổi mối kết hợp một - nhiều

5.2.3. Chuyển đổi mối kết hợp nhiều – nhiều

§6: MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU

6.1. Các thành phần của mô hình dòng dữ liệu

6.1.1. Xử lý

6.1.2. Dòng dữ liệu

6.1.3. Kho dữ liệu

6.1.4. Đầu cuối

6.2. Một số chú ý khi thiết kế mô hình dòng dữ liệu

6.3. Sưu liệu cho mô hình dòng dữ liệu

§7: MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ 

7.1. Mục đích của mô hình tổ chức xử lý

7.2. Các khái niệm của mô hình tổ chức xử lý

7.2.1. Chỗ làm việc

7.2.2. Tác viên

7.2.3. Thủ tục chức năng

7.2.4. Đơn vị tổ chức xử lý

7.3. Đối chiếu mô hình tổ chức xử lý và mô hình dòng dữ liệu

CHƯƠNG 4 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG (2/0/4)

§ 8 : THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY

8.1. Thiết kế đầu vào

8.1.1. Mục tiêu

8.1.2. Nội dung thiết kế

8.1.3. Cách trình bày

8.1.4. Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn và phát hiện sai sót

8.1.5. Các phương tiện nhập

8.1.6. Đối thoại hướng dẫn người sử dụng nhập liệu

8.2. Thiết kế kết xuất

8.2.1. Nội dung các kết xuất

8.2.2. Màn hình trình bày các kết xuất

8.3. Thiết kế đối thoại

8.3.1. Đặc điểm

8.3.2. Các mức thiết kế

8.3.3. Kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng các màn hình đối thoại

14. Phê duyệt
	
	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
Tp. HCM, ngày 24  tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Vũ Thị Thái Linh



5. THIẾT BỊ MẠNG

1. Tên học phần
: THIẾT BỊ MẠNG

                              
(NETWORKING DEVICES)               

2. Mã học phần
: 3206062128
3. Số tín chỉ
: 2(1/1/3)

4. Trình độ
:  

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 45  tiết 
· Lý thuyết
: 15 tiết
· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về:

· Nguyên lý hoạt động của các thiết bị mạng thông dụng

· Cách cấu hình các thiết bị mạng đã học

· Các thiết bị ở phiên bản mới

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:
· Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng

· Xử lý được các tình huống sự cố do thiết bị gây ra

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Kiến thức về các thiết bị mạng thông dụng

· Cấu hình các thiết bị để triển khai các dich vụ mạng

· Cập nhật kiến thức về phiên bản mới của thiết bị

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, các thiết bị mạng, phần mềm Power Point, phần mềm máy ảo VMWARE.

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1]  Tự học quản trị mạng và tìm hiểu thiết bị mạng – Tác giả: Đức Minh, Hùng Minh – Nhà xb: Văn Hoá Thông Tin - Năm 2007

[2] Quản trị Windows Server 2003 – Đại học khoa học tự nhiên

Tài liệu tham khảo:

[3] Thông tin từ các nhà cung cấp các thiết bị mang FPT, CMS, Phong Vũ, Hoàng Long, Nguyễn Hoàng, Nam Trường Sơn, Viễn Sơn

[4] Microsoft.com, ddth.com, Quantrimang.com.vn

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Card mạng, cáp mạng, kiềm mạng, Switch/ Hub  
	5
	3
	2
	8
	

	Chương 2
	Thiết bị lưu trữ, backup dữ liệu
	5
	2
	3
	7
	

	Chương 3
	Router
	22
	3
	19
	25
	

	Chương 4
	Access Point, Card Wireless
	5
	3
	2
	8
	

	Chương 5
	VoIP, CameraIP
	4
	2
	2
	6
	

	Chương 6
	UPS, Tủ rack, Server
	4
	2
	2
	6
	

	Ôn Tập Cuối Kỳ
	5
	1
	4
	6
	

	TỔNG
	45
	15
	30
	60
	


CHƯƠNG 1: CARD MẠNG, CÁP MẠNG, KIỀM MẠNG, SWITCH/ HUB

1.1. Card mạng  

1.2. Cáp mạng

1.3. Các loại cáp mạng

1.3.1. Cáp đồng trục

1.3.2. Cáp xoắn đôi

1.3.3. Cáp quang.

1.5. Kiềm mạng

1.6. Switch/ Hub

1.6.1. Hub

1.6.2. Switch

1.6.3. Switch Layer 3 

1.6.4. Giá cả và các tính năng hổ trợ khác của các nhãn hiệu khác nhau (Card mạng, cáp mạng, kiềm mạng, Switch/hub)

CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ LƯU TRỮ, BACKUP DỮ LIỆU

2.1. Giới thiệu thiết bị lưu trữ

2.2. Chức năng Raid 

2.2.1. Raid cứng

2.2.2. Raid mềm 

2.3. Phân tích ưu và khuyết điểm của raid cứng và raid mềm

2.4. Triển khai raid mềm (Raid 0,1,5)

2.5. Tìm hiểu về NAS, DAS, SAN

CHƯƠNG 3: ROUTER

3.1. Giới thiệu

3.2. Chức năng

3.3. Cấu hình và triển khai các ứng dụng cơ bản với Router ADSL

3.3.1. Cấu hình ra Internet 

3.3.2. Cấu hình firewall 

3.3.3. Backup cấu hình router

3.4. Tìm hiểu cơ bản về Router Cisco

3.4. Triển khai các ứng dụng Publish dựa trên Router với Dyanmic DNS 

3.4.1. Publish Web ra Internet

3.4.2. Publish FTP ra Internet

3.4.3. VPN qua Internet

3.4.4. Remote qua Internet.

3.5. Giá cả và các tính năng hổ trợ khác của các nhãn hiệu khác nhau

CHƯƠNG 4: ACCESS POINT, CARD WIRELESS
4.1. Giới thiệu mạng không dây

4.2. Các chuẩn mạng không dây

4.3. Chức năng

4.3.1. Access Point (AP) 

4.3.2. Card wireless

4.4. Bảo mật mạng không dây

4.5. Cấu hình AP và thiết lập Card Wireless để kết nối mạng không dậy.

4.6. Triển khai các mô hình mạng không dây

4.7. Giá cả và các tính năng hổ trợ khác của các nhãn hiệu khác nhau

CHƯƠNG 5: VOIP, CAMERAIP

5.1. Giới thiệu

5.2. Chức năng và cách thức triển khai

5.2.1. VoIP

5.2.2. CamaraIP.

5.3. Giá cả và các tính năng hổ trợ khác của các nhãn hiệu khác nhau (VoIP, cameraIP)

CHƯƠNG 6: UPS, TỦ RACK, SERVER

6.1. UPS

6.2. Tủ rack

6.4. Server

6.4.1. Thành phần cấu thành nên Server.

6.4.2. Server trong hệ thống Data center

6.4.3. Ứng dụng Publish của Server (Web, FTP,…) với tên miền 

6.5. Giá cả và các tính năng hổ trợ khác của các nhãn hiệu khác nhau (Tủ rack , UPS, Server)

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
	Tp. HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Nguyễn Văn Đôn


6. MẠNG LINUX NÂNG CAO
1. Tên học phần
: MẠNG LINUX NÂNG CAO
                              
(LINUX ADVANCED NETWOKING)

2. Mã học phần
: 3206063135
3. Số tín chỉ
: 2(1/1/3)

4. Trình độ
:  Cao đẳng 

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 45  tiết 
· Lý thuyết
: 15 tiết
· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về:

· Dịch vụ DNS, FTP, WEB, MAIL.

· Cơ chế bảo mật.

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ thống Linux như: DNS, FTP, WEB, MAIL, PROXY

· Thiết  lập  một  số  cơ  chế  bảo  mật  hệ  thống  Linux, chia sẻ tài nguyên.
· Tổ  chức  hệ  thống  cho  phép  người  dùng  có  thể  làm  việc  từ  xa  qua  Web,  SSH,  Telnet,  SFTP sử dụng các công cụ như: Webmin, Usermin, OpenSSH, TELNET.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Kiến thức về cài đặt, quản lý tài nguyên và các dịch vụ.

· Kiến thức về  DNS, FTP, WEB, MAIL. 

· Kiến thức về an toàn thông tin.

· Khả năng tư duy logic để vận dụng trong các môn học  chuyên ngành.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường. 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và phần mềm máy ảo VMWARE

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

- Sách, giáo trình chính:

[1] LPIC-2 Linux Professional Institute Certification , Roderick W. Smith

- Tài liệu tham khảo:

[2] Trang WEB quantrimang.com.vn

[3] Trang WEB ddth.vn

[4] Tài liệu bài giảng do giáo viên phụ trách môn học biên soạn

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Network Configuration
	5
	3
	2
	8
	

	Chương 2
	DNS Server Configuration
	10
	3
	7
	13
	

	Chương 3
	Advanced Network Configuration
	10
	3
	7
	13
	

	Chương 4
	Configuring File Servers
	10
	3
	7
	13
	

	Chương 5


	Configuring Web Servers

Email Servers   
	10
	3
	7
	13
	

	
	TỔNG
	45
	15
	30
	60
	


CHƯƠNG1: NETWORK CONFIGURATION
1.1.  Performing Basic Network Configuration

1.1.1. Connecting to a Network with a Static IP Address

1.1.2. Using GUI Configuration Tools

1.1.3. Using the   ifup   and   ifdown   Commands

1.1.4. Configuring Hostnames

1.1.5. Checking Basic Connectivity

1.2.  Setting Additional Network Options 

1.2.1. Setting Advanced Router Options

1.2.2.  Configuring a VPN

CHƯƠNG 2: DNS SERVER CONFIGURATION
2.1. Understanding the Role of DNS

2.2  Creating and Maintaining DNS Zones

2.3.  Running a Slave Server

2.4.  Making Additional Improvements 

CHƯƠNG 3: ADVANCED NETWORK CONFIGURATION

3.1.  Configuring a DHCP Server

3.1.1.   When to Use DHCP

3.1.2.  Basic DHCP Installation

3.1.3.  Setting Network  -  Wide Options

3.1.4.  Configuring Delivery of Dynamic Addresses

3.1.5.   Configuring Delivery of Fixed Addresses

3.1.6.  Configuring a DHCP Relay Agent

3.2.  Managing LDAP Accounts

3.2.1.  What Does LDAP Do

3.2.2.   Preparing a System to Use LDAP Tools

3.2.3.  Working with LDIF Files

3.2.4.  Modifying Accounts

3.2.5.   Deleting Accounts

3.2.6.  Querying a Server About Accounts

3.3.  Configuring SSH

3.3.1.  SSH Basics

3.3.2.  Setting SSH Options for Your System

3.3.3.  SSH Security Considerations

CHƯƠNG 4: CONFIGURING FILE SERVERS

4.1.  Configuring a Samba Server

4.1.1.  Setting Global Samba Options

4.1.2.  Configuring File Shares

4.1.3.  Configuring Printer Shares

4.1.4.   Checking Your Configuration and Running Samba

4.1.5.  Checking Samba Log Files

4.1.6.  Using Linux as an SMB/CIFS Client

4.2.  Configuring an NFS Server

4.2.1.  Setting NFS Prerequisites

4.2.2.  Setting Basic Export Options

4.2.3.  Managing Exports on the Fly

4.2.4.  Improving NFS Security

4.2.5.  Using Linux as an NFS Client

4.3.  Configuring an FTP Server

4.3.1.  Selecting an FTP Server

4.3.2.  Understanding FTP Basics

4.3.3.  Configuring Pure  -  FTPd

4.3.4.  Configuring   vsftpd

CHƯƠNG 5:  CONFIGURING WEB SERVER AND EMAIL SERVERS

5.1.   Understanding Web Servers

5.2.  Setting Basic Apache Options

5.3.  Configuring Apache to Host Your Site

5.3.1.  Setting the Apache User and Group

5.3.2.  Changing Web Page Locations

5.3.3.  Serving Virtual Domains

5.3.4.   Configuring Scripts

5.3.5.  Enabling Encryption

5.3.6.  Limiting Access to Apache

5.4.  Controlling Apache

5.4.1.   Using   apache2ctl

5.4.2.  Managing Apache Log Files

5.5.  Implementing a Proxy Server

5.5.1.  Selecting a Proxy Server

5.5.2.  Configuring Squid

5.5.3.  Adjusting Access Rules

5.5.4.  Configuring Clients to Use a Proxy Server

5.6.   Understanding Email

5.7.  Configuring a Push Mail Server

5.7.1.   Configuring a Domain to Accept Mail

5.7.2.  Choosing an Email Server

5.7.3.  Running Sendmail

5.7.4.  Running Postfix

5.7.5.  Checking Log Files

5.8.  Configuring Procmail

5.8.1.   Understanding Mail Storage Formats

5.8.2.  Writing Procmail Rules

5.8.3.  Seeing Procmail in Action

5.9.  Configuring POP and IMAP Servers

5.9.1.   Selecting a POP or IMAP Server

5.9.2.  Configuring Courier

5.9.3.  Configuring Dovecot
14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
	Tp. HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Nguyễn Văn Đôn




7. MAIL EXCHANGE

1. Tên học phần
: MAIL EXCHANGE


(MICROSOFT EXCHANGE SERVER)

2. Mã học phần
: 3206063136
3. Số tín chỉ
: 2(1/1/3)

4. Trình độ
: Cao đẳng

5. Phân bố thời gian
: 

· Lên lớp
: 45 tiết

· Lý thuyết
: 15 tiết

· Thực hành
: 30 tiết

· Tự học
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: Không
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về:

· Nguyên lý hoạt động của các mô hình mail server.

· Cách thức tổ chức một hệ thống mail trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

· Bảo mật, backup, chống spam.

· Tăng cường hiệu xuất hệ thống mail, dự đoán các sự số.

Kỹ năng: Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

· Cài đặt cấu hình hệ thống mail Exchange.

· Xử lý được các lỗi kết nối, gởi nhận mail, lỗi dịch vụ của hệ thống mail.

· Thiết lập và vận hành được hệ thống mail online, offline  cho công ty vừa và nhỏ hay một xí nghiệp, trường học. 

· Thực hiện được việc bảo mật, chống  mail rác, chống spam từ bên ngoài.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chức năng của dịch vụ mail server. Cách cài đặt, cấu hình, vận hành và quản trị hệ thống Microsoft Exchange Server 2003.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế tín chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính, Microsoft Exchange Server 2003 và các công cụ hỗ trợ

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Implementing and Managing Microsoft® Exchange Server 2003 - Delivery Guide - Course Number: 2400B.

Tài liệu tham khảo:

[2]MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-284): Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:

+ Làm bài tập:
10%

+ Kiểm tra thực hành:
10%

+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi lý thuyết trong thời gian 90 phút.

12. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung chương trình
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành  
	Tự học
	

	Chương 1
	Giới thiệu Microsoft Exchange Server 2003
	6
	2
	4
	8
	

	§1
	Các mô hình mail trong môi trường Microsoft
	2
	1
	1
	3
	

	§2
	Giới thiệu Exchange Server 2003
	1
	1
	0
	2
	

	§3
	Cài đặt Exchange Server 2003 và Daemon
	3
	0
	3
	3
	

	Chương 2
	Quản lý người dùng, nhóm và Mailbox
	7
	3
	4
	10
	

	§4
	Tổng quan
	1
	1
	
	2
	

	§5
	Quản lý Recipient
	3
	1
	2
	4
	

	§6
	Quản lý Mailbox
	2
	1
	1
	3
	

	§7
	Quản lý Mailbox-Enabled
	1
	0
	1
	1
	

	Chương 3
	Quản lý sự tích hợp với AD
	10
	3
	7
	13
	

	§8
	Sự tích hợp Exchange Server với AD
	2
	1
	1
	3
	

	§9
	Giao tiếp giữa Exchange Server với AD
	3
	1
	2
	4
	

	§10
	Cấu hình Recipient Policies và Recipient Update Service
	2
	0
	2
	2
	

	§11
	Quản lý Address List
	3
	1
	2
	4
	

	Chương 4
	Quản lý Public Folder
	10
	3
	7
	13
	

	§12
	Public Folder Data
	2
	1
	1
	3
	

	§13
	Truy cập Public Folder
	3
	1
	2
	4
	

	§14
	Đồng bộ Public Folder
	3
	1
	2
	4
	

	§15
	Cấu hình Full-Text Indexing
	2
	0
	2
	2
	

	Chương 5
	Triển khai Outlook Web Access (OWA)
	5
	2
	3
	7
	

	§16
	Giới thiệu OWA
	1
	1
	
	2
	

	§17
	Bảo mật OWA
	3
	1
	2
	4
	

	§18
	Triển khai OWA
	1
	
	1
	1
	

	Chương 6
	Quản lý Client
	7
	2
	5
	9
	

	§19
	Mail Client
	2
	1
	1
	3
	

	§20
	Kết nối tới Exchange Server 2003 qua Firewall
	3
	1
	2
	4
	

	§21
	Bảo mật mail bằng S/MIME
	2
	0
	2
	2
	

	
	TỔNG 
	45
	15
	30
	60
	


CHƯƠNG 1:  GIỚI THIỆU MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

§1 : CÁC MÔ HÌNH MAIL TRONG MÔI TRƯỜNG MICROSOFT

1.1. Mail server trong mô hình Workgroup

1.2. Mail server trong mô hình Domain 

§2 : GIỚI THIỆU EXCHANGE SERVER 2003 

2.1. Giới thiệu

2.2. Giới thiệu về kiến trúc

2.3. Kiến trúc Exchange Server 2003

2.3.1.
Giới thiệu về Active Directory

2.3.2.
Các kiểu (models) quản trị

2.3.3.
Tích hợp với IIS

2.3.4.
Quản lý việc lưu trữ Dữ liệu

2.3.5.
Những lựa chọn cấu hình nâng cao 

2.3.6.
Định tuyến thông điệp 

§3  : CÀI ĐẶT EXCHANGE SERVER 2003 vÀ MDAEMON

3.1. Các bước chuẩn bị

3.1.1. Giới thiệu

3.1.2. Các bước cài đặt

3.2. Cài đặt exchange server 2003

3.2.1. Giới thiệu

3.2.2. Các bước Thực hiện 

3.3. Cài đặt các cộng cụ quản lý

3.3.1. Giới thiệu

3.3.2. Các bước cài đặt

3.4. Cài đặt Exchange System Manager trên Windows client

3.5. Cài đặt và cấu hình Mail Mdaemon

CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG, NHÓM VÀ MAILBOX

§4 : TỔNG QUAN

4.1. Người dùng trong AD và Exchange server 2003 

4.1.1.
Người dùng trong AD 

4.1.2.
Người dùng trong Exchange server 2003

4.1.3.
Yêu cầu về người dùng trong Exchange server 2003

4.2. Tài khoản nhóm

4.2.1.
Sự tương quan nhóm trong AD và Exchange Server 2003

4.2.2.
Nhóm phân phối 

4.2.3.
Nhóm bảo mật

§5 : QUẢN LÝ RECIPIENT

5.1. Giới thiệu về Recipient

5.2. Quản lý Recipient

5.3. Cài đặt và quản trị Exchange Task Wizard

§6 : QUẢN LÝ MAILBOX

6.1. Cấu hình E-mail Address

6.2. Cấu hình phân phối E-mail

6.3. Cấu hình và quản lý dung lượng Mailbox

6.4. Quyền truy cập (Permission) Mailbox

6.5. Kết nối lại Mailbox với tài khoản trong AD

§7 : QUẢN LÝ MAILBOX-ENABLED

7.1. Loại và phạm vi của Group trong AD

7.2. Quenry-Based Distribution Groups

7.3. Giới hạn việc dùng Mail-Enabled Groups

7.4. Các tiện ích dòng lệnh quản lý người dùng và nhóm 

CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ SỰ TÍCH HỢP VỚI AD

§8 : SỰ TÍCH HỢP EXCHANGE SERVER VÀ AD 

8.1. Tìm hiểu sự tích hợp giữa Exchange server và AD

8.2. Exchange dùng AD lưu trữ và đồng bộ dữ liệu

8.3. Ranh giới (Boundaries) giữa Exchange và AD

8.4. AD Partitions và Replication Scopes

8.5. Cấu hình Exchange Server trong AD

§9 : giao tiếp giữa Exchange server VỚI AD

9.1. Sự giao tiếp giữa Exchange server và AD

9.2. DSAccess 

9.3. Giao tiếp với Global catalog Server

9.4. Giao tiếp với AD

§10 : CẤu hình Recipient Policies và Recipient Update service

10.1. Recipient Policies

10.2. Group Policies

10.3. Recipient Update Service

§11 : QUẢN LÝ Address List

11.1. Tìm hiểu về Address List

11.2. Các tùy chọn trong Address List

11.3. Tạo Address List tùy chỉnh

11.4. Quản lý Address List

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ PUBLIC FOLDER

§12 : PUBLIC FOLDER data

12.1. Giới thiệu

12.2. Cây Public folder data

12.3. Cấu hình Public Folder Data

§13 : TRUY Cập PUBLIC FOLDER  

13.1. Quyền truy cập

13.2. Tạo Top-Level Public Folder 

13.3. Public Folder client permissions

13.4. Quản lý truy cập Public Folder

§14  : ĐỒNG BỘ PUBLIC FOLDER

14.1. Giới thiệu

14.2. Mục đích đồng bộ nội dung

14.3. Quá trình đồng bộ public Folder

14.4. Cấu hình đồng bộ Public Folder

§15 : CẤU HÌNH FULL-TEXT INDEXING

15.1. Khái niệm Full-text indexing

15.2. Cấu hình Full-Text Indexing

15.3. Lưu trữ Full-Text Indexing

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI OUTLOOK WEB ACCESS (OWA)

§16 : GIỚI THIỆU OWA

16.1. Lợi ích và hạn chế củ OWA

16.2. Các Thành phần trong OWA

16.3. Giao diện OWA

16.4. Công cụ quản trị OWA

§17 : BẢO MẬT OWA

17.1. Tùy chọn bảo mật

17.2. HTTP Over SSL và OWA

17.3. Form xác thực

17.4. Bảo mật OWA với S/MIME

§18 : TRIỂN KHAI OWA

18.1. Xác thực Enable Forms-Based

18.2. Bảo mật OWA

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CLIENT
§19 : mail CLIENT 

19.1. Tuỳ chọn Client

19.2. Các tính năng của Microsoft Outllook

19.3. Kết nối Outlook 2003 với Exchange Server 2003

§20 : KẾT NỐI TỚI EXCHANGE SERVER 2003 qua firewall

20.1. Kết nối MAPI Client qua Firewall

20.2. Truy cập RPC over HTTP

20.3. Các yêu cầu RPC over HTTP

20.4. Cấu hình RPC over HTTP

20.5. Kết nối Outlook 2003 với Exchange server 2003

§21 : bảo mật mail bằng S/MIME 

21.1. Giới thiệu S/MIME

21.2. Hạ tầng bào mật S/MIME

21.3. Sử dụng chữ ký số

21.4. Mã hóa nội dung E-mail

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Văn Minh
	Tp. HCM, ngày 24 tháng 2 năm 2016
Tổ trưởng bộ môn 

Nguyễn Văn Đôn
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